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ESOL Level 1 (Trình Độ 1) Lit 
571061 
Môn nầy là một trong hai lớp Anh văn học sinh Trình Độ 1 ghi danh theo học.  
Lớp nầy được soạn ra để yểm trợ sự phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng học tập 
theo sát các Tiêu Chuẩn Văn Chương.  Lớp nầy vẫn chú trọng về phát triển từ 
vựng, đọc hiểu thấu và tiến trình tập viết.  Sử dụng kỹ thuật cho sưu khảo và ấn 
hành mang lại thêm cơ hội cho sự phát triển ngôn ngữ.  Môn nầy có thể được 
học lại. 
 
ESOL Level 1 (Trình Độ 1) Lit 
571062 
Môn nầy là môn thứ nhì trong hai lớp Anh văn học sinh Trình Độ 1 ghi danh theo 
học.  Lớp nầy được soạn ra để yểm trợ sự phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng 
học tập theo sát các Tiêu Chuẩn Văn Chương.  Lớp nầy vẫn chú trọng về phát 
triển từ vựng, đọc hiểu thấu và tiến trình tập viết.  Sử dụng kỹ thuật cho sưu 
khảo và ấn hành mang lại thêm cơ hội cho sự phát triển ngôn ngữ.  Môn nầy có 
thể được học lại. 
 
ESOL Level 2 (Trình Độ 2) Lit 
572061 
Môn nầy là lớp Anh văn học sinh Trình Độ 2 ghi danh theo học.  Lớp nầy được 
soạn ra để yểm trợ sự phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng học tập theo sát các 
Tiêu Chuẩn Văn Chương.  Lớp nầy vẫn chú trọng về phát triển từ vựng, đọc hiểu 
thấu và tiến trình tập viết.  Sử dụng kỹ thuật cho sưu khảo và ấn hành mang lại 
thêm cơ hội cho sự phát triển ngôn ngữ.  Môn nầy có thể được học lại.  Môn học 
nầy đạt một tín chỉ nhiệm ý ngoại ngữ. 
 
ESOL LVL 1 CIVICS 8 
571268 
Môn nầy là lớp Khoa Học Xã Hội học sinh lớp 8 Trình Độ 1 ghi danh theo học.  
Lớp nầy được soạn ra để yểm trợ sự phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng học tập 
theo sát các Tiêu Chuẩn Khoa Học Xã Hội cấp lớp.  Lớp nầy yểm trợ sự phát 
triển từ vựng và nghị luận học tập về Công Dân và Kinh Tế. 
 
ESOL LVL 2 CIVICS 8 
572068 
Môn nầy là lớp Khoa Học Xã Hội học sinh lớp 8 Trình Độ 2 ghi danh theo học.  
Lớp nầy được soạn ra để yểm trợ sự phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng học tập 
theo sát các Tiêu Chuẩn Khoa Học Xã Hội cấp lớp.  Lớp nầy yểm trợ sự phát 
triển từ vựng và nghị luận học tập về Công Dân và Kinh Tế.  Môn học nầy đạt 
một tín chỉ nhiệm ý ngoại ngữ. 
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ESOL SS 8th GR 
571218 
Môn nầy là lớp Khoa Học Xã Hội các học sinh lớp 8 Trình Độ 1 và 2 được kết 
hợp.  Lớp nầy được soạn ra để yểm trợ sự phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng 
học tập theo sát các Tiêu Chuẩn Khoa Học Xã Hội cấp lớp.  Lớp nầy yểm trợ sự 
phát triển từ vựng và nghị luận học tập về Công Dân và Kinh Tế. 
 
ESOL LVL 1 US HIS7 
571267 
Môn nầy là lớp Khoa Học Xã Hội học sinh lớp 7 Trình Độ 1 ghi danh theo học.  
Lớp nầy được soạn ra để yểm trợ sự phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng học tập 
theo sát các Tiêu Chuẩn Khoa Học Xã Hội cấp lớp.  Lớp nầy yểm trợ sự phát 
triển từ vựng và nghị luận học tập về Lịch Sử. 
 
ESOL LVL 2 US HIS7 
572267 
Môn nầy là lớp Khoa Học Xã Hội học sinh lớp 7 Trình Độ 2 ghi danh theo học.  
Lớp nầy được soạn ra để yểm trợ sự phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng học tập 
theo sát các Tiêu Chuẩn Khoa Học Xã Hội cấp lớp.  Lớp nầy yểm trợ sự phát 
triển từ vựng và nghị luận học tập về Lịch Sử.  Môn học nầy đạt một tín chỉ 
nhiệm ý ngoại ngữ.  
 
ESOL SS 7TH GR 
571217 
Môn nầy là lớp Khoa Học Xã Hội các  học sinh lớp 7 Trình Độ 1 và 2 được kết 
hợp.  Lớp nầy được soạn ra để yểm trợ sự phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng 
học tập theo sát các Tiêu Chuẩn Khoa Học Xã Hội cấp lớp.  Lớp nầy yểm trợ sự 
phát triển từ vựng và nghị luận học tập về Lịch Sử. 
 
ESOL LVLS 3-4 LIT 
573061 
Đây là môn học cuối trong các môn nối tiếp ESOL bậc trung cấp.  Lớp nầy được 
soạn ra để duy trì sự phát triển mức thông thạo ngôn ngữ học tập bằng Văn 
Chương.  Học sinh ghi danh theo học cả môn học nầy và một lớp Anh văn cấp 
lớp.  Học sinh đọc nhiều thể loại văn chương khác nhau và được dùng kỹ thuật 
trong tiến trình viết bài để mở rộng và tinh luyện kỹ năng Anh ngữ của mình.  
Các chủ đề môn học được soạn ra để bổ sung và yểm trợ cho sự học tập thu đạt 
được trong lớp Anh văn cấp lớp.  Môn nầy có thể được học lại.   
 
ESOL Level 1 Science 
571400 
Môn này là môn khoa học dành cho học sinh Trình Độ 1.  Môn nầy được soạn ra 
để phát triển ngôn từ học tập về khoa học và hiểu biết bản chất khoa học.  Học 
sinh tìm tòi tiến trình khoa học cùng với học hỏi các từ vựng và khái niệm then 
chốt qua cả khoa học tự nhiên và vật lý.  Giáo trình nầy đem lại một nền tảng và 
theo sát với các lớp khoa học tổng quát. 
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ESOL 2, 3, 4 Targeted Writing 
573062 
Môn nầy được soạn ra để đáp ứng các nhu cầu viết cá biệt của những học sinh 
ESOL ở các Trình Độ 2 và 3/4 nào cần được yểm trợ viết trọng tâm.  Tiến trình 
viết bài được giảng dạy qua Sáu Điểm Viết Bài (Six Traits of Writing).  Môn nầy 
có thể lấy kèm với văn chương Trình Độ 2 hay thay thế văn chương Trình Độ 
3/4.    
 
ESOL FAST Math 
571300 – dành cho các lớp do giáo viên ESOL giảng dạy 
319900 – dành cho các lớp do giáo viên Toán giảng dạy 
Môn nầy giảng dạy các kỹ năng toán bậc tiểu học cho những học sinh Trình Độ 
1 và một số học sinh ESOL Trình Độ 2 tuyển chọn, là những em có trình độ dưới 
cấp lớp mình hai năm hay hơn.  Môn nầy trình bày chương trình học vấn toán 
bậc tiểu học dưới một khuôn thức thu gọn dùng các vật dễ thao tác, các vật liệu 
ứng hợp, và sách lược ESOL để giảng dạy ngôn ngữ toán.  Môn nầy có thể 
được học lại. 
 
ESOL FAST Math 3 
571390 – dành cho các lớp do giáo viên ESOL giảng dạy 
319990 – dành cho các lớp do giáo viên Toán giảng dạy 
 
Môn nầy giảng dạy các kỹ năng toán các lớp 7 và 8 cho những học sinh ESOL 
Trình Độ 1 và một số học sinh ESOL Trình Độ 2 chọn lọc, là những em có trình 
độ dưới một cấp lớp hay có khoảng cách về toán và ngôn ngữ có thể gây tác 
động đến thành công trong lớp toán cấp lớp.  Môn nầy trình bày chương trình 
học vấn các lớp 7 và lớp 8 dưới một khuôn thức thu gọn dùng các vật dễ thao 
tác, các vật liệu ứng hợp, và sách lược ESOL để giảng dạy ngôn ngữ toán.  Môn 
nầy có thể được học lại. 
 
 
 


